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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023 
Môn: VẬT LÍ 11  

Thời gian làm bài: 45 phút;  
(Gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận) 

 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 
 

Mã đề thi 
611 

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 
 
Câu 1: Để đo suất điện động và điện trở trong của một viên pin, 
một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số 
chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho 
trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện 
động E và điện trở trong r của pin là 

A. E = 1,50  V; r = 0,5 Ω. B. E = 1,49 V; r = 0,6 Ω. 
C. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω. D. E = 2 V; r = 0,5 Ω. 

 
 
Câu 2: Một tụ điện có điện dung 2 µF được tích điện ở hiệu điện thế U. Biết điện tích của tụ là 2,5.10–4 C. Hiệu điện 
thế U là 

A. 500 V. B. 50 V. C. 125 V. D. 250 V.   
Câu 3: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

A. đúc điện. B. sơn tĩnh điện. C. luyện nhôm. D. mạ điện. 
Câu 4: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng 

A. A = 5 J. B. A = 2000 J. C. A = 10 kJ. D. A = 120 kJ. 
Câu 5: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của 

A. các ion dương. B. ion âm. 
C. ion dương và ion âm. D. ion dương, ion âm và electron tự do. 

Câu 6: Điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ là 

A.  B.  

C.  D.  

Câu 7: Nguồn điện có suất điện động 16 V, điện trở trong 1 W; R2 = 12 W là bình điện phân 
đựng dung dịch AgNO3 với điện cực anot là Ag, R1 = 3 W; R3 = 6 W. Cho Ag có A = 108; n = 1. 
Khối lượng Ag bám vào catôt sau 16 phút 40 giây là 

A. 1,62 g. B. 0,54 g. C. 0,81 g. D. 0,75 g. 
Câu 8: Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện dương khi 

A. số electron mà nó chứa ít hơn số proton. B. số electron mà nó chứa ít hơn số nơtron. 
C. số nơtron mà nó chứa ít hơn số proton. D. số electron mà nó chứa nhiều hơn số nơtron. 

Câu 9: Một điện tích q = 3.10–7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F 
= 3.10–3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là: 

A. EM = 3.103 V/m. B. EM = 3.105 V/m. C. EM = 1.104 V/m. D. EM = 300 V/m. 
Câu 10: Cho một vật có điện tích q1 = -5.10–5 C tiếp xúc một vật giống hệt có điện tích q2 = 7. 10–5 C. Tổng đại số 
điện tích của hai vật sau khi tiếp xúc là 

A. -7.10–5 C.                     B. 10–5 C .                         C. 5.10–5 C.                      D. 2.10–5 C.            
Câu 11: Điện năng tiêu thụ được đo bằng 

A. vôn kế. B. tĩnh điện kế. C. ampe kế. D. công tơ điện. 

t
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Câu 12: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-9 C và q2 = 4.10-9 C đặt cách nhau 3 cm trong không khí. Lực tương tác giữa 
chúng có độ lớn là: 

A. 8. 10-9 N. B. 8.10-5 N. C. 9. 10-6 N. D. 9.10-5 N. 
Câu 13: Điện trường là 

A. dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. 
B. môi trường cách điện. 
C. môi trường có từ tính. 
D. điện tích nhỏ nhất không thể phân chia được nữa. 

Câu 14: Cho hai điểm A và B trong điện trường đều. Công của lực điện trường làm di chuyển  
q = –10–6 C từ A đến B là AAB = 1,1.10–4 J. Hiệu điện thế UAB là 

A. –110 V. B. 2 V. C. 110 V. D. –2 V. 
Câu 15: Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu 

A. hiệu điện thế UMN càng nhỏ. B. đường đi từ M đến N càng dài. 
C. đường đi từ M đến N càng ngắn. D. hiệu điện thế UMN càng lớn. 

Câu 16: Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì 
A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng. 
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng. 
C. các phân tử khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự do. 
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng. 

Câu 17: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 
A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. 
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 

Câu 18: Điện dung của tụ điện 
A. càng lớn khi điện tích trên tụ càng lớn. 
B. càng nhỏ khi hiệu điện thế hai đầu tụ càng lớn. 
C. là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện. 
D. được xác định bằng tích số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế hai đầu tụ. 

Câu 19: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì 
A. tiêu hao quá nhiều năng lượng. 
B. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy. 
C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng. 
D. hỏng nút khởi động. 

Câu 20: Đặt tại một nơi trong điện trường một điện tích điểm q thì điện tích này sẽ chịu một lực điện trường có: 
A.  ngược hướng  và F = qE (Nếu q > 0) 
B.  cùng hướng  và F = qE (Nếu q > 0) 
C.  cùng hướng  và F = qE (Nếu q < 0) 
D.  ngược hướng  và F = qE (Nếu q < 0) 
 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên giấy; ghi MÃ ĐỀ THI vào bài làm của mình. 

Câu 1: (1,0 đ) Nếu cấu tạo của cặp nhiệt điện. Khi nào trong cặp nhiệt điện có suất điện động nhiệt điện? 

Câu 2: (1,0 đ) Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A. Tính điện lượng dịch 
chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một giờ. 

Câu 3: (1,0 đ) Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích là q1 = 3,2.10-9 C và 
q2 = -4,8.10-9 C, cách nhau một khoảng 12 cm. 

a) Quả cầu A thừa hay thiếu bao nhiêu electron, vì sao? 

b) Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ. Tính lực tương tác giữa chúng lúc này. 

 
----------- HẾT ---------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023 
Môn: VẬT LÍ 11  

Thời gian làm bài: 45 phút;  
(Gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận) 

 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 
 

Mã đề thi 
612 

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 

Câu 1: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của 
A. các ion dương. B. ion dương và ion âm. 
C. ion âm. D. ion dương, ion âm và electron tự do. 

Câu 2: Một điện tích q = 3.10–7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F 
= 3.10–3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là: 

A. EM = 300 V/m. B. EM = 3.105 V/m. C. EM = 1.104 V/m. D. EM = 3.103 V/m. 
Câu 3: Đặt tại một nơi trong điện trường một điện tích điểm q thì điện tích này sẽ chịu một lực điện trường có: 

A.  ngược hướng  và F = qE (Nếu q > 0) B.  cùng hướng  và F = qE (Nếu q > 0) 
C.  cùng hướng  và F = qE (Nếu q < 0) D.  ngược hướng  và F = qE (Nếu q < 0) 

Câu 4: Điện năng tiêu thụ được đo bằng 
A. tĩnh điện kế. B. công tơ điện. C. vôn kế. D. ampe kế. 

Câu 5: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-9 C và q2 = 4.10-9 C đặt cách nhau 3 cm trong không khí. Lực tương tác giữa chúng 
có độ lớn là: 

A. 9. 10-6 N. B. 9.10-5 N. C. 8.10-5 N. D. 8. 10-9 N. 
Câu 6: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì 

A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy. 
B. tiêu hao quá nhiều năng lượng. 
C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng. 
D. hỏng nút khởi động. 

Câu 7: Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện dương khi 
A. số electron mà nó chứa nhiều hơn số nơtron. 
B. số electron mà nó chứa ít hơn số nơtron. 
C. số nơtron mà nó chứa ít hơn số proton. 
D. số electron mà nó chứa ít hơn số proton. 

Câu 8: Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu 
A. đường đi từ M đến N càng dài. B. hiệu điện thế UMN càng nhỏ. 
C. đường đi từ M đến N càng ngắn. D. hiệu điện thế UMN càng lớn. 

Câu 9: Một tụ điện có điện dung 2 µF được tích điện ở hiệu điện thế U. Biết điện tích của tụ là 2,5.10–4C. Hiệu điện 
thế U là 

A. 125 V. B. 250 V. C. 500 V. D. 50 V. 
Câu 10: Cho hai điểm A và B trong điện trường đều. Công của lực điện trường làm di chuyển q = –10–6 C từ A đến B 
là AAB = 1,1.10–4 J. Hiệu điện thế UAB là 

A. 110 V. B. –2 V. C. –110 V. D. 2 V. 
Câu 11: Để đo suất điện động và điện trở trong của một viên pin, 
một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ 
của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình 
vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và 
điện trở trong r của pin là 

A. E = 1,50  V; r = 0,5 Ω. B. E = 2 V; r = 0,5 Ω. 
C. E = 1,49 V; r = 0,6 Ω. D. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω. 
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Câu 12: Điện trường là 
A. dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. 
B. môi trường cách điện. 
C. môi trường có từ tính. 
D. điện tích nhỏ nhất không thể phân chia được nữa. 

Câu 13: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng 
A. A = 2000 J. B. A = 120 kJ. C. A = 10 kJ. D. A = 5 J. 

Câu 14: Điện dung của tụ điện 
A. càng lớn khi điện tích trên tụ càng lớn. 
B. càng nhỏ khi hiệu điện thế hai đầu tụ càng lớn. 
C. là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện. 
D. được xác định bằng tích số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế hai đầu tụ. 

Câu 15: Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì 
A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng. 
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng. 
C. các phân tử khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự do. 
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng. 

Câu 16: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 
A. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. 
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 

Câu 17: Điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ là 

A.  B.  

C.  D.  

Câu 18: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 
A. đúc điện. B. mạ điện. C. luyện nhôm. D. sơn tĩnh điện. 

Câu 19: Cho một vật có điện tích q1 = -5.10–5 C tiếp xúc một vật giống hệt có điện tích q2 = 7. 10–5 C. Tổng đại số 
điện tích của hai vật sau khi tiếp xúc là 

A. -7.10–5 C.                     B. 2.10–5 C.                       C. 5.10–5 C.                      D. 10–5 C . 
 
Câu 20: Nguồn điện có suất điện động 16 V, điện trở trong 1 W; R2 = 12 W là bình điện phân 
đựng dung dịch AgNO3 với điện cực anot là Ag, R1 = 3 W; R3 = 6 W. Cho Ag có A = 108; n = 
1. Khối lượng Ag bám vào catôt sau 16 phút 40 giây là 

A. 1,62 g. B. 0,54 g. C. 0,81 g. D. 0,75 g. 
 
 
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên giấy; ghi MÃ ĐỀ THI vào bài làm của mình. 

Câu 1: (1,0 đ) Nếu cấu tạo của cặp nhiệt điện. Khi nào trong cặp nhiệt điện có suất điện động nhiệt điện? 

Câu 2: (1,0 đ) Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,55 A. Tính điện lượng dịch 
chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian hai giờ. 

Câu 3: (1,0 đ) Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích là q1 = 3,2.10-9 C và 
q2 = - 4,8.10-9 C, cách nhau một khoảng 12 cm. 

a) Quả cầu B thừa hay thiếu bao nhiêu electron, vì sao? 

b) Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ. Tính lực tương tác giữa chúng lúc này. 

 
----------- HẾT ---------- 

ĐÁP ÁN LÝ 11 - CUỐI KỲ I / 2022-2023 
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  611 612 613 614 
1 A D B D 
2 C C A C 
3 B B C C 
4 D B B B 
5 D C C A 
6 B A D B 
7 D D B A 
8 A B A D 
9 C A B A 

10 D C A C 
11 D A C A 
12 B A A C 
13 A B C D 
14 A C C B 
15 A C A B 
16 C A D A 
17 C D D B 
18 C D B D 
19 B B D D 
20 B D D C 

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN_MÔN VẬT LÝ 11  
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023 
Môn: VẬT LÝ 11 (Tích hợp) 

Thời gian làm bài: 45 phút;  

ĐỀ CHẴN ĐIỂM ĐỀ LẺ 

Câu 1:   - hai dây kim loại khác bản chất / hai đầu 
hàn vào nhau. 
- Khi có sự chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu mối 
hàn. 
 

 
0,25x2 

 
  0,5 

Câu 1:  -hai dây kim loại khác bản chất/  hai đầu 
hàn vào nhau. 
- Khi có sự chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu mối 
hàn. 
 

Câu 2: 
q = I.t  = 0,55. 7200 = 3960 C 

 
0,5x2 

Câu 2: 
q = I.t  = 0,64. 3600 = 2340 C 

Câu 3: 
- Quả cầu B thừa electron, vì 𝑞! <0 
- Thừa 3.1010 hạt 
 

 
 

0,5x2 

Câu 3: 
- Quả cầu A thiếu electron, vì 𝑞" >0 
- Thiếu 2.1010 hạt 
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(Gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận) 
 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 
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Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. Một vật mang điện tích +2,4 nC. Vật này 
 A. thiếu 1,5.1010 hạt e. B. thiếu 3,84.1013 hạt e. 
 C. thừa 3,84. 1010 hạt e D. thừa 1,5.1010 hạt e. 
Câu 2. Điện tích điểm q1 = – 2.10–8 C đẩy điện tích điểm q2 đặt cách nó 3 cm trong chân không một lực 
4.10–3 N. Điện tích của q2 là 
 A. q2 = – 2.10–8 C B. q2 = 2.10–8 C C. q2 = – 4.10–8 C D. q2 = 4.10–8 C 
Câu 3. Tìm phát biểu sai 
 A. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. 
 B. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách nhau bởi một lớp cách điện. 
 C. Điện tích Q mà tụ điện tích được tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt giữa hai bản của nó. 
 D. Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch. 
Câu 4. Trên vỏ một tụ điện có ghi 40 µF – 120 V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là 
 A. 5.10–4 C B. 3.10–3 C C. 4800 C D. 4,8.10-3 C 
Câu 5. Không khí bình thường không dẫn điện vì 
 A. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng. 
 B. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện. 
 C. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện 
 D. các phân tử khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
Câu 6. Phát biểu nào sai khi nói về công của lực điện? 
 A. Công của lực điện phụ thuộc vào điện tích di chuyển. 
 B. Công của lực điện phụ thuộc vào hình dạng đường đi. 
 C. Công của lực điện trường không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo. 
 D. Công của lực điện trường trên đường cong kín bằng 0. 
Câu 7. Chọn phát biểu sai: 
 A. Chiều của lực tương tác giữa hai điện tích điểm phụ thuộc vào dấu của hai điện tích đó. 
 B. Phương của lực tương tác giữa hai điện tích điểm là đường thẳng nối hai điện tích điểm đó. 
 C. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 
 D. Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đặt trong điện môi lớn hơn 𝜀 lần so với đặt trong chân không. 
Câu 8. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện âm khi 
 A. số electron mà nó chứa ít hơn số nơtron. 
 B. số electron mà nó chứa nhiều hơn số proton. 
 C. số electron mà nó chứa nhiều hơn số nơtron. 
     D. số nơtron mà nó chứa ít hơn số proton 
 
Câu 9. Một nguồn có suất điện động ξ = 6V và điện trở trong  r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 2Ω thành 
mạch điện kín. Công suất của nguồn là: 
 A. 4W. B. 12W. C. 6W. D. 8W. 
Câu 10. Hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm 
 A. hai vật dẫn khác nhau ở hai nhiệt độ khác nhau. 
 B. hai vật dẫn khác nhau ở hai nhiệt độ bằng nhau. 
 C. hai vật dẫn giống nhau ở hai nhiệt độ bằng nhau. 
 D. hai vật dẫn giống nhau ở hai nhiệt độ khác nhau. 
Câu 11. Trong 0,5s có một điện lượng 4,5C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Cường 
độ dòng điện qua đèn là 
 A. 4 A B. 5A. C. 2,25A. D. 9A. 
Câu 12. Hai điện tích q1 = 4.10–9 C, q2 = – 2.10–9 C cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ 
điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 4 cm, cách q2 6 cm là 
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 A. E = 27500 V/m. B. E = 27000 V/m. C. E = 16000 V/m. D. E = 17500 V/m. 
Câu 13. Hiệu điện thế giữa hai điểm N,M là UNM = 50 V. Chọn câu phát biểu đúng. 
 A. Điện thế ở N có giá trị dương, ở M có giá trị âm. 
 B. Điện thế ở M thấp hơn ở N 50V. 
 C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm. 
 D. Điện thế ở M cao hơn ở N 50V. 
Câu 14. Một dây bạch kim ở 25oC có điện trở suất . Biết hệ số nhiệt điện trở 

. Điện trở suất r của dây bạch kim này ở nhiệt độ 1150oC là 
 A. » 56,9.10-8Wm. B. » 51,7.10-8Wm. C. » 57,1.10-8Wm. D. » 56,1.10-8Wm. 
Câu 15. Khái niệm cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm là 
 A. Điện trường. B. Cường độ điện trường. 
 C. Đường sức điện trường. D. Điện tích. 
Câu 16. Một mạch có hai điện trở 4 W và 12W mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 
1W. Hiệu suất của nguồn điện là: 

 
 A. 90%. B. 75%. C. 25%. D. 66,6%. 
Câu 17. Nhà Minh có 3 bóng đèn loại 220V – 100W và  5 bóng đèn 220V – 50W. Mỗi ngày các bóng đèn 
được sữ dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. Tính số tiền điện nhà đó phải trả  cho việc thắp sáng bởi các bóng 
đèn trong một tháng 30 ngày là bao nhiêu vnđ?  Biết giá 1kWh là 2000 đồng. 
 A. 180.000 B. 150.000 C. 165.000 D. 175.000 
Câu 18. Người ta điện phân dung dịch muối kim loại với dòng điện có cường độ 2,5A trong thời gian 32 phút 
10 giây và thu được 1,625g kim loại ở catot. Cho biết khối lượng mol và hóa trị của của một số kim loại sau: 
Sắt A1 = 56, n1 = 3; Đồng A2 = 64, n2 = 2; Bạc A3 = 108, n3 = 1 và Kẽm A4 = 65; n4 = 2. Kim loại thu được ở 
catod là 
 A. Sắt. B. Bạc. C. Đồng. D. Kẽm. 
Câu 19. Đại lượng  đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong một nguồn điện là 
 A. Suất điện động của nguồn điện. 
 B. Điện trở trong của nguồn điện. 
 C. Nhiệt lượng toả ra bên trong nguồn điện. 
 D. Công suất của nguồn điện. 
Câu 20. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1=4V; r1=0,5W; 
E2= 5V; r2 = 1W; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 3A. Điện trở mạch ngoài 
có giá trị bằng 
 A. 2W. B. 2,5W.  
      C. 3W. D. 1,5W. 

 
 
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên giấy; ghi MÃ ĐỀ THI vào bài làm của mình. 
Câu 1: Em hãy cho biết  hạt tải điện và  bản chất của dòng điện trong chất điện phân? 
 
Câu 2: Điện tích điểm q = – 5 μC đặt tại điểm M có cường độ điện trường là 12000 V/m, có phương thẳng 
đứng, chiều từ trên xuống dưới. Hãy cho biết phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q? 
 
Câu 3: Phát biểu, viết biểu thức của định luật Jun – Lenz và chú thích các đại lượng có trong biểu thức đó ? 
  
 

----------- HẾT ---------- 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023 
Môn: VẬT LÝ 11 (Tích hợp) 

Thời gian làm bài: 45 phút;  
(Gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận) 

8
0 10,6.10 m-r = W

3 13,9.10 K- -a =

E1, r1 E2, r2 

R 
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(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 
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Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. Chọn phát biểu sai: 
 A. Chiều của lực tương tác giữa hai điện tích điểm phụ thuộc vào dấu của hai điện tích đó. 
 B. Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đặt trong điện môi lớn hơn 𝜀 lần so với đặt trong chân không. 
 C. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 
 D. Phương của lực tương tác giữa hai điện tích điểm là đường thẳng nối hai điện tích điểm đó. 
Câu 2. Hiệu điện thế giữa hai điểm N,M là UNM = 50 V. Chọn câu phát biểu đúng. 
 A. Điện thế ở M thấp hơn ở N 50V. 
 B. Điện thế ở N có giá trị dương, ở M có giá trị âm. 
 C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm. 
 D. Điện thế ở M cao hơn ở N 50V. 
Câu 3. Theo thuyết electron, một vật nhiễm điện âm khi 
 A. số electron mà nó chứa nhiều hơn số proton. 
 B. số electron mà nó chứa nhiều hơn số nơtron. 
 C. số electron mà nó chứa ít hơn số nơtron. 
     D. số nơtron mà nó chứa ít hơn số proton 
Câu 4. Phát biểu nào sai khi nói về công của lực điện? 
 A. Công của lực điện trường không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo. 
 B. Công của lực điện phụ thuộc vào điện tích di chuyển. 
 C. Công của lực điện phụ thuộc vào hình dạng đường đi. 
 D. Công của lực điện trường trên đường cong kín bằng 0. 
Câu 5. Trong 0,5s có một điện lượng 4,5C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Cường độ 
dòng điện qua đèn là 
 A. 5A. B. 9A. C. 2,25A. D. 4 A. 
  
Câu 6. Một vật mang điện tích +2,4 nC. Vật này 
 A. thừa 1,5.1010 hạt e. B. thừa 3,84. 1010 hạt e 
 C. thiếu 1,5.1010 hạt e. D. thiếu 3,84.1013 hạt e. 
 
Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1=4V; r1=0,5W; 
E2= 5V; r2 = 1W; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 3A. Điện trở mạch ngoài có 
giá trị bằng 
 A. 3W. B. 2W. C. 2,5W. D. 1,5W. 
 
Câu 8. Nhà Minh có 3 bóng đèn loại 220V – 100W và  5 bóng đèn 220V – 50W. Mỗi ngày các bóng đèn 
được sữ dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. Tính số tiền điện nhà đó phải trả  cho việc thắp sáng bởi các bóng 
đèn trong một tháng 30 ngày là bao nhiêu vnđ?  Biết giá 1kWh là 2000 đồng. 
 A. 165.000 B. 180.000 C. 175.000 D. 150.000 
Câu 9. Trên vỏ một tụ điện có ghi 40 µF – 120 V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là 
 A. 5.10–4 C B. 4800 C C. 4,8.10-3 C D. 3.10–3 C 
Câu 10. Hai điện tích q1 = 4.10–9 C, q2 = – 2.10–9 C cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ 
điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 4 cm, cách q2 6 cm là 
 A. E = 16000 V/m. B. E = 27000 V/m. C. E = 17500 V/m. D. E = 27500 V/m. 
Câu 11. Khái niệm cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm là 
 A. Điện trường. B. Điện tích. 
 C. Đường sức điện trường. D. Cường độ điện trường. 
Câu 12. Người ta điện phân dung dịch muối kim loại với dòng điện có cường độ 2,5A trong thời gian 32 phút 
10 giây và thu được 1,625g kim loại ở catot. Cho biết khối lượng mol và hóa trị của của một số kim loại sau: 

E1, r1 E2, r2 

R 
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Sắt A1 = 56, n1 = 3; Đồng A2 = 64, n2 = 2; Bạc A3 = 108, n3 = 1 và Kẽm A4 = 65; n4 = 2. Kim loại thu được ở 
catod là 
 A. Sắt. B. Bạc. C. Đồng. D. Kẽm. 
Câu 13. Tìm phát biểu sai 
 A. Điện tích Q mà tụ điện tích được tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt giữa hai bản của nó. 
 B. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách nhau bởi một lớp cách điện. 
 C. Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch. 
 D. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. 
Câu 14. Hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm 
 A. hai vật dẫn khác nhau ở hai nhiệt độ bằng nhau. 
 B. hai vật dẫn giống nhau ở hai nhiệt độ bằng nhau. 
 C. hai vật dẫn khác nhau ở hai nhiệt độ khác nhau. 
 D. hai vật dẫn giống nhau ở hai nhiệt độ khác nhau. 
Câu 15. Không khí bình thường không dẫn điện vì 
 A. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện. 
 B. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng. 
 C. các phân tử khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
 D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện 
Câu 16. Đại lượng  đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong một nguồn điện là 
 A. Công suất của nguồn điện. 
 B. Điện trở trong của nguồn điện. 
 C. Suất điện động của nguồn điện. 
 D. Nhiệt lượng toả ra bên trong nguồn điện. 
Câu 17. Một dây bạch kim ở 25oC có điện trở suất . Biết hệ số nhiệt điện trở 

. Điện trở suất r của dây bạch kim này ở nhiệt độ 1150oC là 
 A. » 56,1.10-8Wm. B. » 57,1.10-8Wm. C. » 51,7.10-8Wm. D. » 56,9.10-8Wm. 
Câu 18. Một mạch có hai điện trở 4 W và 12W mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 
1W. Hiệu suất của nguồn điện là: 

 
 A. 90%. B. 75%. C. 66,6%. D. 25%. 
Câu 19. Điện tích điểm q1 = – 2.10–8 C đẩy điện tích điểm q2 đặt cách nó 3 cm trong chân không một lực 
4.10–3 N. Điện tích của q2 là 
 A. q2 = – 4.10–8 C B. q2 = 2.10–8 C C. q2 = – 2.10–8 C D. q2 = 4.10–8 C 
Câu 20. Một nguồn có suất điện động ξ = 6V và điện trở trong  r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 2Ω thành 
mạch điện kín. Công suất của nguồn là: 
 A. 12W. B. 8W. C. 6W. D. 4W. 
 
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên giấy; ghi MÃ ĐỀ THI vào bài làm của mình. 
Câu 1: Em hãy cho biết  hạt tải điện và  bản chất của dòng điện trong chất chất khí ? 
 
Câu 2: Điện tích điểm q = – 2 μC đặt tại điểm M có cường độ điện trường là 15000 V/m, có phương nằm 
ngang, chiều từ trái qua phải. Hãy cho biết phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q? 
 
Câu 3: Phát biểu, viết biểu thức của định luật Ohm mạch kín  và chú thích các đại lượng có trong biểu thức 
đó ? 
 

----------- HẾT ---------- 
ĐÁP ÁN LÝ LÝ 11 TÍCH HỢP- CUỐI KỲ I / 2022-2023 

     

  616 617 618 619 
1 A B B D 

8
0 10,6.10 m-r = W

3 13,9.10 K- -a =
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2 A A A C 
3 C A A C 
4 D C D C 
5 C B A A 
6 B C A D 
7 D D D A 
8 B A D C 
9 B C A A 
10 A D A C 
11 D D C A 
12 A D D A 
13 B A D D 
14 C C B A 
15 B D A C 
16 B C C C 
17 C B A C 
18 D B B A 
19 A C B B 
20 D A A D 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – VẬT LÝ 11- TÍCH HỢP 

Năm học: 2022 – 2023 

ĐỀ ( 616,618 ĐIỂM ĐỀ (617,619) 

Câu 1: (1 điểm) 

Hạt mang điện 

Bản chất 

0,5 

0,5 

 

 

Câu 2: (1 điểm) 

Phương: thẳng đứng 

Chiều: từ dưới lên 

Độ lớn 

 

0,25  

0,25 

0,25x2 

Phương: nằm ngang 

Chiều:  từ phải qua trái 

Độ lớn 

 

Câu 3: (1 điểm) 

Định luật  

Biểu thức 

Giải thích 

0,5 

0,25 

0,25 

 

 
 
 
 



                                               Trang 11/11 - Mã đề thi 611 

 


